Phụ lục 1: Quy mô học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc năm học 2020 – 2021 (tính đến tháng 30/6/2021)
(Kèm công văn số 2005/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 08 tháng 7 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Trường
	Tổng số
	Phân theo trình độ (người)

	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng cộng
	/
	/
	/
	/

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM
	
	
	
	


*Ghi chú: (1) = (2)+(3)+(4)



Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh và học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc năm học 2020 – 2021 (tính đến tháng 30/6/2021)
(Kèm công văn số 2005/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 08 tháng 7 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Trường
	Tuyển sinh
	Tốt nghiệp, việc làm

	
	
	Tổng chỉ tiêu
	Số nhập học
	Số tốt nghiệp
	Số có việc làm

	Tổng cộng
	/
	/
	/
	/

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM
	
	
	
	





Phụ lục 3: Tình hình kiểm định chất lượng tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc năm học 2020 - 2021 (tính đến tháng 30/6/2021)
(Kèm công văn số 2005/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 08 tháng 7 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	Trường
	Đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ LĐTBXH (đánh dấu “X” vào ô tương ứng)
	Tên ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ LĐTBXH
	Tên ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn khác

	
	Đạt
	Chưa đạt
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM
	
	
	
	



Phụ lục 4: Tình hình đội ngũ nhà giáo tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc năm học 2020 - 2021 (tính đến 30/6/2021)
(Kèm công văn số 2005/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 08 tháng 7 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Trường
	Tổng số
	Trình độ chuyên môn
	Nghiệp vụ sư phạm

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM
	
	
	
	
	
	




